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    KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Bộ môn DD&VSATTP  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  
                                        

BẢNG THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN GIAI ĐOẠN NĂM 2015 - 2020 

 
1. Đề tài Nghiên cứu khoa học các cấp: 

 
TT Tên đề tài nghiên cứu Thời gian Cấp Chủ nhiệm 

đề tài 
CB tham gia 

1 Nghiên cứu tình hình tiêm 
ngừa Viêm gan B sơ sinh tại 
Đồng Bằng Sông Cửu Long 

2015-2016 Cơ 
sở 

 Ths. Bs. 
Trương Thành Nam 

2 Nghiên cứu tình hình đột biến 
kháng thuốc của HBV trên 
bệnh nhân viêm gan B mãn 
tính chưa điều trị tại Thành 
phố Cần Thơ, 2016 

2015-2016 Tỉnh PGS. TS. 
Phạm Thị Tâm 

 

3 Nghiên cứu tình trạng sức 
khỏe và suy dinh dưỡng của 
người cao tuổi tại huyện Châu 
Thành tỉnh Hậu giang, 2017 

2016-2017 Cơ 
sở 

PGS. TS. 
Phạm Thị Tâm 

 

4 Nghiên cứu mô hình bệnh tật 
và tử vong tại Cà Mau 

2015 2017 Tỉnh PGS.TS.  
Phạm Thị Tâm 

Ths. Bs.  
Trương Thành Nam 

5 Nghiên cứu mô hình bệnh tật 
và tử vong tại Vĩnh Long 

2015-2017 Tỉnh PGS.TS. 
Phạm Thị Tâm 

Ths. Bs.  
Trương Thành Nam 

6 Nghiên cứu tình hình tiêm 
ngừa vắc-xin viêm gan B liều 
sơ sinh và một số yếu tố liên 
quan tại tỉnh Vĩnh Long, Cà 
Mau và thành phố Cần Thơ, 
2018 

2017-2018 Cơ 
sở 

PGS.TS. 
Phạm Thị Tâm 

 

7 Nghiên cứu thực trạng một số 
yếu tố nguy cơ chính của bệnh 
không lây nhiễm trên bệnh 
nhân tặng huyết áp tại xã 
Nhơn Nghĩa và Nhơn Ái, 
thành phố Cần Thơ, 2018 

2017-2018 Cơ 
sở 

PGS.TS. 
Phạm Thị Tâm 
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8 Nghiên cứu nhu cầu phục vụ 
suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân 
nội trú tại bệnh viện Trường 
Đại học Y Dược Cần Thơ 

2018 Cơ 
sở 

Ths. Bs.  
Trương Thành Nam 

Ths.  
Nguyễn Thị Hiền 
Ths.  
Phan Kim Huệ 

9 Nghiên cứu tình hình dậy thì 
và một số vấn đề về chăm sóc 
sức khỏe sinh sản của nữ học 
sinh trung học cơ sở thành phố 
Cần Thơ 2019 

2019 Tỉnh   Ths. Bs.  
Trương Thành Nam 

10 Đánh giá tình trạng suy mòn ở 
bệnh nhân COPD tại bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi thành phố 
Cần Thơ năm 2019 

2019 Cơ 
sở 

Ths.  
Phan Kim Huệ 

 

11 Nghiên cứu tình trạng dinh 
dưỡng và khẩu phần ăn của 
bệnh nhân COPD tại phòng 
khám ACOCU Bệnh viện 
Trường Đại học Y Dược Cần 
Thơ 

2019 Cơ 
sở 

Ths. Bs. Trương 
Thành Nam 

Ths. 
Nguyễn Thị Hiền 
 

12 Đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng bằng phương pháp 
SGA và bằng cân Inbody trên 
bệnh nhân ĐTĐ type 2 tại 
bệnh viện ĐHYDCT năm 
2021 

2020 Cơ 
sở 

Ths. 
Nguyễn Thị Hiền 

 

Ths. Bs.  
Trương Thành Nam 
Ths.  
Phan Kim Huệ 

 
2. Các bài báo khoa học đã được công bố 

 
TT Tên bài báo Năm 

công bố 
Tên tạp chí Cán bộ đăng bài 

1 Nghiên cứu các yếu tố liên quan 
đến tình trạng dinh dưỡng ở bệnh 
nhân nhập viện tại Việt Nam 

2015 Nutrition and 
Dietetics 

2015 

Ths. Bs. Trương Thành Nam 

2 Đánh giá hiệu quả lọc máu nhân 
tạo chu kỳ với quả lọc tái sử dụng 
6 lần tại đơn vị thận nhân tạo, 
Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt, Cần 
Thơ  

2016 Tạp chí Y 
dược học Cần 

Thơ 

Ths. Bs. Trương Thành Nam 

3 Giá trị của chụp cắt lớp võng mạc 
(OCT) trong chẩn đoán Glaucoma 

2016 Tạp chí Y 
dược học Cần 

Ths. Bs. Trương Thành Nam 
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góc mở nguyên phát Thơ 

4 Nghiên cứu nhu cầu phục vụ suất 
ăn bệnh lý cho bệnh nhân nội trú 
tại bệnh viện Trường Đại học Y 
Dược Cần Thơ 

2018 Tạp chí Y 
dược học Cần 

Thơ 

Ths. Bs. Trương Thành Nam 

5 Thực trạng thừa cân, béo phì và 
một số yếu tố liên quan ở học sinh 
tiểu học tại quận Bình Thủy, TP 
Cần Thơ năm 2017 

2018 Tạp chí Y học 
dự phòng, tập 

28, số 12, 
2018 

Ths. Nguyễn Thị Hiền 
 

6 Khẩu phần ăn của trẻ em từ 3-5 
tuổi và kiến thức về dinh dưỡng 
của các bà mẹ tại xã Mỹ Khánh, 
huyện Phong Điền, TP Cần Thơ 
năm 2017 

2019 Tạp chí Dinh 
dưỡng & 

Thực Phẩm 
tập 15, số 1, 
năm 2019 

Ths. Nguyễn Thị Hiền 
 

7 Tình hình nuôi con bằng sữa mẹ và 
thực hành cho trẻ ăn bổ sung ở các 
bà mẹ cho con từ 6-34 tháng tuổi 
tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong 
Điền, TP Cần Thơ năm 2017. 

2019 Tạp chí Y 
dược học Cần 

Thơ, số 
17/2019 

Ths. Nguyễn Thị Hiền 
 

8 Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng 
và các yếu tố liên quan ở bệnh 
nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ 
tại Bệnh viện đa khoa trung ương 
Cần Thơ 2019 

2019 Tạp chí Y 
dược học Cần 

Thơ 

Ths. Bs. Trương Thành Nam 

9 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 
cận lâm sàng và đánh giá kết quả 
điều trị hen phế quản dị ứng trẻ em 
từ 6 – 15 tuổi tại Bệnh viện Nhi 
đồng Cần Thơ năm 2019 – 2020  

2020 Tạp chí Y 
dược học Cần 

Thơ 

Ths. Bs. Trương Thành Nam 

10 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và 
kết quả điều trị bớt Hori bằng laser 
pico Nd:YAG tại Bệnh viện da liễu 
Cần Thơ năm 2019 – 2020 

2020 Tạp chí Y 
dược học Cần 

Thơ 

Ths. Bs. Trương Thành Nam 

11 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 
cận lâm sàng và kết quả điều trị 
bệnh màng trong bằng bơm 
surfactant ở trẻ sơ sinh non tháng 
tại bệnh viện Sản nhi An Giang 
2019 – 2020  

2020 Tạp chí Y 
dược học Cần 

Thơ 

Ths. Bs. Trương Thành Nam 

 


